
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2023-2024 

I. Học sinh đoạt giải nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

THPT năm học 2023 - 2024 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT: 21 em. 

 

TT Họ và tên Lớp, trường Giải Môn 

1.  Cao Quốc Hưng 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 
Nhì Toán 

2.  Đoàn Duy Bảo Kha 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Toán 

3.  Lê Ngọc Bích Phương 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Toán 

4.  Lê Quang Tuấn 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Vật lí 

5.  Nguyễn Thành Danh 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Vật lí 

6.  Phạm Nguyễn Duy Anh 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Hoá học 

7.  Trần Xuân Đạt 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Hoá học 

8.  Thân Tú Đan 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 
Ba Hoá học 

9.  Phạm Hoàng Quỳnh Trâm 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Hoá học 

10.  Nguyễn Văn Bảo Nhân 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Sinh học 

11.  Hoàng Đức Huy 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Tin học 

12.  Vòng Mỹ Lan 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 
Ba Ngữ văn 

13.  Đặng Thùy Trân 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 
Ba Ngữ văn 

14.  Ngô Thị Thảo Nhi 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 
Ba Ngữ văn 



15.  Đặng Dương Hương Giang 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Ngữ văn 

16.  Nguyễn Trần Thảo Vy 
Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Di Linh 
Ba Ngữ văn 

17.  Đỗ Như Hoàng 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba Ngữ văn 

18.  Đạo Vũ Phương Khánh 

Học sinh lớp 12, Trường 

THCS và THPT Tây Sơn 

- Đà Lạt 

Ba Ngữ văn 

19.  Ngô Từ Nhã Quyên 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Địa lí 

20.  Trần Xuân Mai 

Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Nhì Địa lí 

21.  Trần Lê Nguyên Hưng 

Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 

Ba 
Tiếng 

Anh 

II. Học sinh đoạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc 

gia THPT năm học 2023 – 2024 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lâm Đồng: 17 em. 

1. Em Nguyễn Đình Lê Vũ, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - 

Đà Lạt; môn Toán 

2. Em Nguyễn Văn Tấn Tài, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - 

Đà Lạt; môn Vật lí 

3. Em Bùi Đình Thanh, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc; môn Vật lí 

4. Em Nguyễn Vũ Hà, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt; 

môn Hoá học 

5. Em Nguyễn Bảo Phúc, Lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Hoá học 

6. Em Nguyễn Đức Trọng, Lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Sinh học 

7. Em Sử Trường Giang, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Tin học 

8. Em Trần Quốc Khánh, Lớp 10 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Tin học 

9. Em Nguyễn Lê Quang Trực, Lớp 12 Trường THCS&THPT Đống Đa - 

Đà Lạt; môn Tin học 

10. Em Hoàng Bá Sơn, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Lịch sử 

11. Em Đinh Nguyễn Hoàng Kiên, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt; môn Lịch sử 



12. Em Nguyễn Thị Hồng Vui, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - 

Đà Lạt; môn Địa lí 

13. Em Trần Quỳnh Trang, Lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Địa lí 

14. Em Lê Hoàng Quân, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Tiếng Anh 

15. Em Nguyễn Anh Quốc, Lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Tiếng Anh 

16. Em Nguyễn Thị Nhật Diệu, Lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long 

- Đà Lạt; môn Tiếng Pháp 

17. Em Dương Gia Bảo, Lớp 11 Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà 

Lạt; môn Tiếng Pháp 

III. Học sinh đoạt giải nhất tại cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp quốc 

gia học sinh trung học 2024 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT: 02 em. 

1. Em Lê Hoàng Trường Giang, Lớp 10A1 Trường THPT Phan Đình 

Phùng 

2. Lê Hà Thanh Phong, Lớp 10A1 Trường THPT Phan Đình Phùng 

IV. Học sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế 

giới – Viettel 2024 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 

Đồng: Em Võ Ngọc Ánh Linh - Học sinh Lớp 11 Tin, Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc  

V. Học sinh đoạt Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng Toàn 

quốc năm 2024,  Khu vực IV được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lâm Đồng: 09 em. 

1.  Em Bùi Trần Khánh Linh, Lớp 9A3, Trường THCS Nam Hà, huyện Lâm 

Hà; môn Điền kinh. 

2.  Em Vương Thảo Nhi, Lớp 5A5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

huyện Di Linh; môn Điền kinh. 

3.  Em Bsar Ka Thuỳn, Lớp 5A2, Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa I, huyện 

Di Linh; môn Điền kinh. 

4.  Em Ka Na Hạo, Lớp 5A6, Trường Tiểu học Bảo Thuận, huyện Di Linh; 

môn Điền kinh. 

5.  Em Touneh Nai Dung, Lớp 5C, Trường Tiểu học Lạc Xuân, huyện Đơn 

Dương; môn Điền kinh. 

6.  Em Nguyễn Ngọc Thụy Giang, Lớp 5A1, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

huyện Đức Trọng; môn Bóng bàn. 

7.  Em Nguyễn Tất Thành Sang, Lớp 7A6, Trường THCS Lý Tự Trọng, 

huyện Lâm Hà; môn Bóng bàn. 

8.  Em Nguyễn Lê Hải Nguyên, Lớp 7A2, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

Bảo Lộc; môn Bóng bàn. 

9.  Em Trịnh Thị Thúy, Lớp 9C, Trường THCS Hoài Đức, huyện Lâm Hà; 

môn Cầu lông.  



VI. Học sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, 12 

năm học 2023 – 2024 được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: 72 em 

TT Họ và tên Lớp Trường Môn 

1  Nguyễn Thanh Hải 9A1 THCS Lê Lợi - Di Linh Toán 

2  Huỳnh Nguyễn Lê Minh 8A7 
THCS Phan Chu Trinh 

- Đà Lạt Toán 

3  Nguyễn Thị Ngọc Minh 9A9 
THCS Nguyễn Du - Đà 

Lạt Toán 

4  Nguyễn Bảo Nguyên 9A14 
THCS Nguyễn Du - Đà 

Lạt Vật lý 

5  Ngô Viết Trường 9A4 
THCS Phan Chu Trinh 

- Đà Lạt Vật lý 

6  Nguyễn Nhật Trung 9A1 
 TH&THCS Tây Sơn - 

Bảo Lâm Vật lý 

7  Nguyễn Tiến Được 9/2 
THCS Đạ Kho - Đạ 

Tẻh Hóa học 

8  Võ Hoàng Gia Anh 9A5 
THCS Thị Trấn 

Madaguoi - Đạ Huoai Hóa học 

9  Hoàng Ngọc Anh 9A1 
THCS Phan Chu Trinh 

- Đà Lạt Sinh học 

10  
Nguyễn Ngọc Uyên 

Thảo 
9A2 

THCS Lạc Lâm - Đơn 

Dương Sinh học 

11  Mai Thủy Tiên 9A1 
THCS&THPT Chi 

Lăng - Đà Lạt Ngữ văn 

12  Lữ Thị Thảo My 9/1 
THCS Thạnh Mỹ - Đơn 

Dương Ngữ văn 

13  Hồ Hà Phương 9A3 
THCS&THPT Tây Sơn 

- Đà Lạt Ngữ văn 

14  
Nguyễn Ngọc Thu 

Hương 
9A3 

THCS Đại Lào - Bảo 

Lộc Lịch sử 

15  Nguyễn Thanh Thu 9A7 
THCS Lộc Sơn - Bảo 

Lộc Lịch sử 

16  Nguyễn Văn Thành 9A3 
THCS Đại Lào - Bảo 

Lộc Lịch sử 

17  Trần Thị Yến Nhi 9A2 
THCS Đại Lào - Bảo 

Lộc Địa lí 

18  Nguyễn Ngọc Bảo Thy 9A6 
THCS Quang Trung - 

Bảo Lâm Địa lí 

19  Tân Thị Diệu Hiền 9A2 
THCS N'Thol Hạ - Đức 

Trọng Địa lí 

20  
Nguyễn Ngọc Minh 

Thư 
9A9 

THCS Lê Hồng Phong 

- Đức Trọng Tiếng anh 

21  Hàn Uy Dũng 8A5 
THCS Nguyễn Du - Đà 

Lạt Tiếng anh 



22  Bùi Phan Mai Thi 9A1 
THCS Phan Chu Trinh 

- Đà Lạt Tiếng anh 

23  
Đoàn Trần Thảo 

Nguyên 
8A1 

THCS&THPT Tây Sơn 

- Đà Lạt 

Tiếng 

pháp 

24  Đào Anh Việt 9A14 
THCS Nguyễn Du - Đà 

Lạt Tin học 

25  Lương Nguyễn Gia Bảo 12 Toán 
THPT Chuyên Thăng 

Long Toán 

26  Nguyễn Thị Thúy Hằng 12 Toán 
THPT Chuyên Thăng 

Long Toán 

27  Lộc Thị Hà Phương 12 Toán 
THPT Chuyên Thăng 

Long Toán 

28  Phạm Văn Quyến 11A3 THPT Lâm Hà Toán 

29  Hoàng Phạm Như Bình 11B1 THPT Đạ Tẻh Toán 

30  Nguyễn Thị Đoan Trang 12 Toán 
THPT Chuyên Thăng 

Long Toán 

31  Trần Vũ Minh Quân 11A3 THPT Bảo Lộc Vật lí 

32  Đặng Quốc Duy 11 Lý THPT Chuyên Bảo Lộc Vật lí 

33  Trần Mẫn Khôi 12A6 THPT Bảo Lộc Vật lí 

34  Phan Vĩnh Anh Cường 11A1 
THPT Chu Văn An - 

Đức Trọng Vật lí 

35  Võ Đại Phát 12CB3 
THPT Thị trấn Đạm Ri 

– Đạ Huoai Hóa học 

36  Ngô Quỳnh Trang 11 Hóa 
THPT Chuyên Thăng 

Long Hóa học 

37  Lưu Quốc Thắng 11 Hóa 
THPT Chuyên Thăng 

Long Hóa học 

38  Thái Thùy Linh 12 Hóa 
THPT Chuyên Thăng 

Long Hóa học 

39  Đỗ Hoàng Duy 12A5 THPT Đức Trọng Sinh học 

40  Nguyễn Xuân Huy 12A13 THPT Trần Phú Sinh học 

41  Vũ Văn Thông 11B2 
THPT Lê Quý Đôn - 

Đạ Tẻh Sinh học 

42  Nguyễn Thị Ngọc Thư 12 Sinh 
THPT Chuyên Thăng 

Long Sinh học 

43  Trần Phi Anh 12 Văn THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn 

44  Phạm Thị Bảo Yến 12A1 
THPT Thăng Long - 

Lâm Hà Ngữ văn 

45  Hoàng Thị Lan Anh 11A2 
THPT Nguyễn Chí 

Thanh - Đam Rông Ngữ văn 

46  Lê Bùi Minh Hằng 11 Văn THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn 

47  Lê Như Nhật Linh 11 Văn THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn 

48  Nguyễn Thảo Vy 12 Văn THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn 

49  Trần Gia Khánh 12 Văn 
THPT Chuyên Thăng 

Long Lịch sử 



50  Đỗ Thùy Dung 11A2 
THPT Nguyễn Tri 

Phương TP. Bảo Lộc Lịch sử 

51  Hà Văn Quang 12A4 THPT Bảo Lâm Lịch sử 

52  Trần Thiên Anh 12A12 THPT Bùi Thị Xuân Lịch sử 

53  Lê Văn Thanh Thủy 11A11 
THPT Nguyễn Thái 

Bình - Đức Trọng Lịch sử 

54  Trần Hoa Anh 12A6 
THPT Phan Bội Châu - 

Di Linh Lịch sử 

55  Phan Thị Mỹ Duyên 12A2 
THPT Lộc Thành - Bảo 

Lâm Lịch sử 

56  Ngô Từ Nhã Quyên 
12 Sử-

Địa 

THPT Chuyên Thăng 

Long Địa lí 

57  Nguyễn Thị Hồng Vui 
12 Sử-

Địa 

THPT Chuyên Thăng 

Long Địa lí 

58  
Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh 
12 Anh THPT Chuyên Bảo Lộc 

Địa lí 

59  Nguyễn Bảo Bình An 12A1 THPT Di Linh Địa lí 

60  Nguyễn Minh Huy 12A6 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng - Lâm Hà Địa lí 

61  Trần Quỳnh Trang 
11 Sử-

Địa 

THPT Chuyên Thăng 

Long Địa lí 

62  Trần Xuân Mai 
11 Sử-

Địa 

THPT Chuyên Thăng 

Long Địa lí 

63  Lê Thanh Nguyên Huy 11A2 THPT Đức Trọng Tiếng anh 

64  Nguyễn Vũ Hoàng 11 Anh THPT Chuyên Bảo Lộc Tiếng anh 

65  Nguyễn Trọng Đức 12 Anh THPT Chuyên Bảo Lộc Tiếng anh 

66  Lê Minh Khuê 11 Anh 
THPT Chuyên Thăng 

Long Tiếng anh 

67  Ngô Dương Bảo Quân 11 Anh 
THPT Chuyên Thăng 

Long Tiếng anh 

68  Nguyễn Quốc Việt 12 Anh THPT Chuyên Bảo Lộc Tiếng anh 

69  Trần Mỹ Hoàng Lan 10 Pháp 
THPT Chuyên Thăng 

Long 

Tiếng 

pháp 

70  Nguyễn Minh Nghi 10 Pháp 
THPT Chuyên Thăng 

Long 

Tiếng 

pháp 

71  Nguyễn Sơn Hải 12 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Tin học 

72  La Nguyên Tài 10A4 
THCS&THPT Đống 

Đa Tin học 

 Danh sách này có 122 học sinh. 


